Sơ yếu lý lịch
Họ và tên đang dùng: GIANG PHI HÙNG
Họ và tên khai sinh: GIANG PHI HÙNG
Sinh ngày 16 tháng 12 năm 1983
Nơi sinh: Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Quận 3 Sài Gòn
Nơi ở hiện nay: 53/8 Nguyễn Đình Chính Quận Phú Nhuận TPHCM 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
[bookmark: _GoBack]Nghề Nghiệp: Giảng Viên
Trình độ hiện nay
Giáo dục phổ thông:12/12
Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A Anh văn; 
 Ngày vào đoàn: 18/3/1999 tại Trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh  Long An
Người giới thiệu vào Đảng:
1.  ĐẶNG THỊ NHẬT MINH
2.  ĐINH VĂN ĐỆ
Lịch sử bản thân 
Từ 1983 đến 1991 còn nhỏ ở với gia đình ở: Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1991 đến 1997 học sinh trường  tiểu học Trương Công  Xưởng  Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1997 đến 1999 học sinh Trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh  Long An
Từ 1999 đến  2001  học sinh trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh  Long An
Từ 2001 đến 2002 ôn thi tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Từ 2002 đến 2006: sinh viên học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh
Từ 2006 đến 2009 giáo viên dạy Trường Trung học Cơ sở Lam Sơn Phường 13 Quận 6 TP. Hồ Chí Minh
Từ năm 2009 đến nay: giáo viên dạy trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. CHA RUỘT
Họ và tên: Giang Tô Hà
Sinh năm 1948 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán:  Tây Lĩnh –Trung Quốc
Nơi ở hiện nay: 53/8 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Từ 1948 đến 1955 còn nhỏ ở với gia đình ở tại Quận 3 Sài Gòn
Từ 1955 đến 1961 học sinh Trường Trung Nhất  ở Phường 15 Quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh
Từ 1961 đến 1968 làm thợ sắt   ở Phường 15 Quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh
Từ 1968 đến 1975 đi lính tiểu đoàn pháo binh Gò Vấp
Sau 1975 đi học cải tạo từ ngày 01/5/1975 đến ngày 09/5/1975
Từ tháng 05/1975 đến tháng  05/1976 quản thúc tại nhà
Từ 1976 đến nay làm ruộng ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
 2.  Mẹ ruột
Họ và tên: Bùi Thị Dương 
Sinh năm 1956 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –TỈnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Từ 1956 đến 1962 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1962 đến 1963 học sinh trường làng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1963 đến 1975 làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1975 đến nay làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Không tham gia chế độ cũ
3. Vợ 
Họ và tên: Huỳnh Lê Thị Hồng Loan
Sinh  năm: 1990 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán: ẤP Tấn Long Xã Hanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ
Từ 1990 đến 1997 còn nhỏ ở ẤP Tấn Long Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1997 đến 2006 học sinh Trường tiểu học Thanh Phú ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1996 đến 2008 học sinh Trường bán công Long An ở thị trấn Bến  Lức –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ  2008 đến 2009 học sinh Trương Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
Từ 2009 đến nay làm nội trợ ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
4. Con ruột
Họ và tên: Giang Huỳnh Mỹ Tiên
Sinh ngày: 22/10/2009 tại Bệnh viện Hùng Vương (thành phố Hồ Chí Minh)
Quê quán: ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Học sinh
Từ 2001 đến 2015 còn nhỏ ở với gia đình ở Ấp Tấn Long Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 2015 đến 2016 học sinh Trường Mẫu giáo Hoa Sen thị trấn Bến Lức –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
5. Con ruột
Họ và tên: Giang  Thiên Bảo
Sinh ngày: 07/02/2015 tại Bệnh viện Hùng Vương (thành phố Hồ Chí Minh)
Quê quán: ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Từ 2015 đến nay  còn nhỏ ở với gia đình ở ẤpTấn Long Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
6. Chị ruột
 Họ và tên: Giang Ngọc Thương
Sinh  năm: 1977 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Quận 3 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ
Từ 1977 đến 1984 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1984 đến 1989 học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1989 đến 1991 học sinh trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa  ở thị trấn Hiệp Hòa- Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1991 đến  1997  học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
Từ 1997 đến  2006 làm công nhân tại Công ty Vàng bạc đá quý ở Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
Từ 2006 đến 2013 làm nội trợ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh Long An
Từ 2013 đến nay  đi Nhật làm nội trợ ở GUNMAKER, ISESA KISHI YOGESHO, 330 -2 SHIZUKA  HAITSU 101
7. Chị ruột
Họ và tên: Giang Thị Ngọc Thi 
Sinh  năm: 1982 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Quận 3 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ
Từ 1982 đến 1988 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1988 đến 1993 học sinh Trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1993 đến 1997 học sinh trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa ở Thị Trấn Hiệp Hòa - Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1997 đến  1999  học sinh trường Nguyễn Công Trứ ở Thị Trấn Hậu Nghĩa- Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1999 đến 2000 học sinh Trường Phổ Thông Hoa Lư Quận 9 TP. HCM
Từ 2000 đến 2010 làm công nhân tại Công ty Vàng bạc Đá quý  ở Phường Linh Trung 2, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
Từ 2010 đến nay  làm nội trợ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
8. Anh ruột
Họ và tên: Giang Cẩm Hùng
Sinh  năm: 1978 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Quận 3 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Từ 1978 đến 1985 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa – Huyện Đức Hòa – Tỉnh  Long An 
Từ 1985 đến 1990 học sinh Trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1990 đến 1993 học trường THCS Hiệp Hòa ở thị trấn Hiệp Hòa - Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1993 đến nay làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa–Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
9.  Ông Nội
Họ và tên: Giang Trung
Sinh năm: 1918 tại Tây Lĩnh –Trung Quốc
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Buôn bán hàng rong
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Từ 1918 đến 1943 không biết làm gì ở đâu
Từ 1943 đến 1975 buôn bán hàng rong 
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Từ 1975 đến 1986 ở nhà 
Mất  năm 1987 vì tuổi già
10.  Bà  nội
Họ và tên: Từ Hảo
Sinh năm: 1922  tại Sài Gòn
Quê quán: Quận 3 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Buôn bán
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Từ 1922 đến 1975 buôn bán 
Từ 1975 đến 1976 buôn bán 
Từ 1976 mất vì  bị bệnh tai biến
11 . Ông ngoại
Họ và tên: Bùi Văn Chế 
Sinh  năm 1916 tại  Xã Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh
Quê quán: Ấp Đội 4  tại  Xã Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Từ 1945 đến 1954 tham gia kháng chiến chống Pháp thuộc đơn vị Trung đoàn 308  
Từ 1954 đến 1975 do bị thương nặng mất liên lạc với đơn vị ở lại địa phương ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1975 đến 1997 làm ruộng ở ẤP An Thủy - Xã An Ninh Tây – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Năm 1997 mất vì tuổi già
12. Bà ngoại
Họ và tên : Tống Thị Ngoi
Sinh năm:1926 tại  Ấp Hòa Bình 2, ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Quê quán:  tại Ấp Hòa Bình 2, ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Từ 1926 đến 1930 còn nhỏ ở với gia đình ở  Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1930 đến 1945 làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1945 đến 1954  làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1954 đến 1975  làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1975 đến 2006 làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 2006 đến nay ở nhà tại Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
13. Bác ruột (anh của ba)
Họ và tên: Giang Cương
Sinh năm 1944 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Thợ Sắt 
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính Phường 15 Quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh
Từ 1944 đến 1951  còn nhỏ ở với gia đình ở Quận 3 Sài Gòn
Từ 1951  đến 1959  học sinh trường  Trung Nhất Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1959  đến 1964  học nghề thợ sắt 
Từ 1964 đến 1975 làm thợ sắt 
Từ 1975 đến 2010 làm thợ sắt  
Từ 2010 đến nay làm thợ sắt ở 53/8 Nguyễn Đình Chính Phường 15 Quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh
14. Cô  ruột (em của ba)
Họ và tên: Giang Muối
Sinh năm 1946 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh -Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ
Địa chỉ: 30/19/3 Đường 100, Bình Thới, Phường 14, Quận 11 TP. HCM
Từ 1946 đến 1953 còn nhỏ ở với gia đình ở tại Quận 3 Sài Gòn
Từ 1953 đến 1959 học sinh Trường Trung Nhất  ở P15 Quận Phú Nhuận TP. HCM
Từ 1959 đến 1964  ở nhà tại Quận 3 Sài Gòn
Từ 1964 đến 1968 làm công nhân ở tại Quận 3 Sài Gòn
Từ 1968 đến 1975 làm nội trợ 
Từ 1975 đến nay làm nội trợ 
15. Chú ruột (em  của ba)
Họ và tên: Giang Tô Há
Sinh năm 1951 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Thợ Sắt 
Địa chỉ :  Không liên lạc được nên không biết địa chỉ.
Từ 1951 đến 1958 còn nhỏ ở với gia đình ở Quận 3 Sài Gòn
Từ 1958 đến 1963 học sinh trường Võ Tánh  Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1963 đến 1967 học sinh trường Cao Đạt quận 3 Sài Gòn
Từ 1967 đến 1971  ở nhà 
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính Phường 15 Quận Phú Nhuận TP. HCM
Từ 1971 đến 1975 đi lập nghiệp ở Tân Uyên Bình Dương  
Từ 1975 đến  nay làm thợ sắt ở Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh TPHCM
16. Cô ruột (em của ba)
Họ và tên: Từ Muối Chấy 
Sinh năm 1953 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ 
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính  P15 Quận Phú Nhuận TP. HCM
Từ 1953 đến 1960  còn nhỏ ở với gia đình ở Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1960 đến 1967 học sinh trường Trung Nhất  ở Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1967 đến 1975 : Nội trợ 
Từ 1975 đến nay : Nội trợ
17. Cô ruột (em của ba)
  Họ và tên: Giang Ngánh Muối
Sinh năm 1955 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ 
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính  P15 Quận Phú Nhuận TP. HCM
Từ 1955 đến 1962 còn nhỏ ở với gia đình ở Quận 3 Sài Gòn
Từ 1962 đến 1967 học sinh trường Trung Nhất ở Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1967 đến 1971 học sinh trường Quốc Anh ở Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1971 đến 1975 Thợ làm móng tay 
Từ 1975 đến nay :  Nội trợ
18  Chú Ruột  (em  của ba)
Họ và tên: Giang Minh
Sinh năm 1957 tại Quận 3 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Buôn bán bình thủy
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính Phường 15 Quận Phú Nhuận TP. HCM
Từ 1957 đến 1964 còn nhỏ ở với gia đình ở quận 3 Sài Gòn
Từ 1964 đến 1969 học sinh trường Võ Tánh  Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1969 đến 1973 học sinh trường Cao Đạt quận 3  Sài Gòn
Từ 1973 đến 1975 buôn bán bình thủy
Từ 1975 đến nay buôn bán bình thủy 
19. Cô ruột (em của ba)
 Họ và tên: Giang Ngân
Sinh  năm 1962 tại Quận 1 Sài Gòn
Quê quán: Tây Lĩnh –Trung Quốc
Dân tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Buôn bán 
Địa chỉ: 53/8 Nguyễn Đình Chính  P15 Quận Phú Nhuận TP. HCM
Từ 1962 đến 1969 còn nhỏ ở với gia đình ở Phường 15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1969  đến 1974  học sinh trường  Võ Tánh  ở P15 Quận Phú Nhuận Sài Gòn
Từ 1974  đến 1975 học sinh Trường Võ Thị Sáu tại Quận 1 TP. HCM
Từ 1975 đến 1978  học sinh trường Võ Thị Sáu tại Quận 1 TP. HCM 
Từ 1978 đến 2010 làm thợ móng tay
Từ 2010   đến 2016  bán bánh mì 
20.  Dì ruột (chị của mẹ)
Họ và tên: Bùi Thị  Muôn
Sinh năm 1952 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Buôn bán
Địa chỉ: Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1952 đến 1959 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1959 đến 1963 học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1963 đến 1968 phụ giúp gia đình làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa – Huyện Đức Hòa – Tỉnh  Long An
Từ 1968 đến1975 làm thợ may 
Từ 1975 đến nay buôn bán nhỏ
21. Dì ruột (em  của mẹ)
Họ và tên: Bùi Thị  Ngọc
Sinh năm 1958 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ
Địa chỉ: 43/26 Đường 8, KP3, Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Từ 1958 đến 1965 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1965 đến 1970 học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1970 đến 1974 học sinh trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa ở Thị Trấn Hiệp Hòa  – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1974 đến1975 học sinh trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa ở Thị Trấn Hiệp Hòa  – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1975 đến 1977 học sinh trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa ở Thị Trấn Hậu Nghĩa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1977 đến 1980  học sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Long An
Từ 1980 đến 1988 giáo viên  trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –TỈnh  Long An
Từ 1988 đến 2012 giáo viên  trường  Trung học Cơ sở Phước Long  quận 9 TP. Hồ Chí Minh
Từ 2012 đến nay: Hưu trí
22 Cậu ruột (em của mẹ)
Họ và tên: Bùi Văn Do
Sinh năm 1963 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Chăn nuôi
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –TỈnh  Long An                           
Từ 1963 đến 1970 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1970 đến 1975 học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1975 đến 1979 học sinh trường  Trung học Cơ sở Hiệp Hòa ở Thị Trấn Hiệp Hòa  –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1979 đến 1982 học sinh trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa ở Thị Trấn Hậu Nghĩa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1982 đến 1983 học khóa cấp tốc Sư phạm tại Trường Cao đẳng sư phạm Long An
Từ 1983 đến 1987 là giáo viên trường Mỹ Qúy  Tây –Huyện Đức Huệ -Tỉnh Long  An
Từ 1987 đến nay chăn nuôi ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –TỈnh  Long An                           
23 Cậu ruột (em của mẹ).
Họ và tên: Bùi Văn Đức 
Sinh năm 1965 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ:  Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1965 đến 1972 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1972  đến 1975  học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1975  đến 1977 học sinh trường  Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1977 đến 1981 học sinh trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa ở Thị Trấn Hiệp Hòa  –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1981 đến 1985 làm ruộng ở Xã Hiệp Hòa – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1985 đến 1988 tham gia nghĩa vụ quân sự ở chiến trường Campuchia  
Từ 1988 đến 2004 tham gia hội Cựu chiến binh ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 2004 đến2015 làm công an viên  ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An                           
Từ  2015 đến nay làm ruộng 
24. Cậu ruột (em của mẹ)
Họ và tên: Bùi Văn Út
Sinh  năm 1968 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ : Xã An Ninh Tây–Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1968 đến 1975 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1975  đến 1980  học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1980  đến 1984  học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1984 đến 1987 học sinh trường Trung học Cơ sở Hiệp Hòa ở Thị Trấn Hiệp Hòa–Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1987 đến nay ở nhà làm ruộng 
25 Cậu ruột (em của mẹ)
Họ và tên: Bùi Văn Dũng 
Sinh  năm 1971 tại ở Ấp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Quê quán: Thạch Hưng –Huyện Thạch Hà –Tỉnh Hà Tĩnh 
Dân tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ: Xã An Ninh Tây – Huyện Đức Hòa –Tỉnh Long An
Từ 1971 đến 1975 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An 
Từ 1975 đến 1979 còn nhỏ ở Xã Hiệp Hòa –Huyện Đức Hòa –Tỉnh Long An 
Từ 1979 đến 1988 học sinh trường Trương Công Xưởng ở Xã Hiệp Hòa – Huyện Đức Hòa –Tỉnh  Long An
Từ 1988 đến nay  làm ruộng
26  Ba Vợ
Họ và tên: Huỳnh Văn Hai
Sinh năm: 1965 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán:  quận 6 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Xây dựng
Địa chỉ: 137 Ấp Thanh Lập Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1965 đến 1972 còn nhỏ ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1972 đến 1975 học sinh Trường Tiểu học Thanh Phú ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1975 đến 1977 học sinh Trường Tiểu học Thanh Phú ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1977 đến 1981 học sinh trường Trung học Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ ở thị trấn Bến  Lức –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ  1981 đến 1990 ở nhà làm ruộng 
Từ 1990 đến nay làm nghề xây dựng 
27  Mẹ  Vợ
Họ và tên: Lê Thị Minh  Thu
Sinh năm: 1969 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán: Xã Phú Long - Huyện Châu Thành –Tỉnh Đồng Tháp 
Địa chỉ: 79 Ấp Tấn Long  Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Từ 1969 đến 1976 còn nhỏ ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1976 đến 1982 học sinh Trường Tiểu học Thanh Phú ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1982 đến 1988 phụ giúp gia đình  
Từ  1998  đến nay làm công nhân ở Xã Thanh Phú – Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
28  Ông nội vợ
Họ và tên: Huỳnh Chai
Sinh năm: 1935 tại Quận 6 Sài Gòn
Quê quán: quận 6 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ: 280 Phạm Văn Chí quận 6 Sài Gòn
Từ 1935 đến 1975 không biết làm gì vì không liên hệ được
Từ 1975 đến 2009 làm ruộng  ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ  2009 mất vì đột quỵ
29. Bà nội vợ
Họ và tên: Lê Thị Dữ
Sinh năm: 1944 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán: Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm ruộng
Địa chỉ: 137 Ấp Thanh Lập  Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1944 đến 1951 còn nhỏ ở với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1951 đến 1954 học sinh Trường làng ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1954 đến 1956 học sinh Trường làng ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1956 đến 1962 học Nghề may 
Từ 1962 đến 1975 ở nhà làm ruộng 
Từ  1975 đến  2012 ở nhà  làm ruộng 
Năm 2012 :  mất vì bị bệnh
30 Ông  ngoại vợ
Họ và tên: Lê Minh Điện
Sinh năm: 1940 tại Ấp Phú Bình – Xã Phú Long-Huyện Châu Thành –Tỉnh Đồng Tháp
Quê quán:  Ấp Phú Bình – Xã Phú Long - Huyện Châu Thành –Tỉnh Đồng Tháp
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Địa chỉ: Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1940 đến 1967 không biết làm gì vì không  ai nhớ
Từ 1967 đến 1975 làm dân quân tự vệ 
Từ 1975 đến 2001 làm dân quân tự vệ 
Năm 2001 mất vì tuổi già
31  Bà ngoại vợ
Họ và tên: Nguyễn Thị  Lợi
Sinh năm: 1948 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán:  Ấp Tấn Long Xã Thanh Phú – Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Địa chỉ: Xã Thanh Phú – Huyện Bếụ Lức –Tỉnh Long An
Từ 1948 đến 1955 còn nhỏ ở với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1955 đến 1958 học sinh  Trường làng  ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1958 đến 1975 ở nhà làm ruộng 
Từ 1975 đến nay ở nhà làm ruộng 
32 Cô vợ (em ruột của ba vợ)
Họ và tên: Huỳnh Thị Dùng
Sinh năm: 1967 tại Hùng Vương 
Quê quán: quận 6 Sài gòn
Dân tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm công nhân
Địa chỉ: không liên lạc được nên không biết địa chỉ.
Từ 1967 đến 1972 còn nhỏ ở với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1972 đến 1975 học sinh Trường Tiểu học ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1975 đến 1977 học sinh Trường Tiểu học ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1977 đến 1984 học Nghề may ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1984 đến nay làm công nhân ở Xã Tân Túc –Huyện Bình Chánh-TP. HCM
33 Cô vợ (em ruột của ba vợ)
Họ và tên: Huỳnh Thị Yến
Sinh năm: 1969 tại Hùng Vương 
Quê quán:  quận 6 Sài Gòn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm công nhân
Từ 1969 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1975 đến 1976 còn nhỏ ở với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1976 đến 1981 học Trường Tiểu Học ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1981 đến 1994 làm ruộng ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1994 đến nay  làm công nhân ở Thị Trấn Bến Lức –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
34. Cô vợ (em ruột của ba vợ)
Họ và tên: Huỳnh Lệ Châu
Sinh năm: 1972 tại Hùng Vương 
Quê quán:  quận 6 Sài Gòn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Nghề Nghiệp: Làm công nhân
Từ 1972 đến 1975 còn nhỏ ở  với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1975 đến 1979 còn nhỏ ở  với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1979 đến 1984 học Trường Tiểu Học   ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1984 đến 1988 học trường Nguyễn Hữu Thọ tại Thị Trấn Bến Lức  –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1988 đến 1994  làm ruộng ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1994 đến nay  làm công nhân ở Xã Long Kim –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
35 Cô Vợ (em ruột của ba vợ)
Họ và tên  : Huỳnh  Thị Thanh Tuyền
Sinh năm: 1975 tại Hùng Vương 
Quê quán:  quận 6 Sài Gòn
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề Nghiệp: Nội trợ
Địa chỉ: không liên lạc được nên không biết địa chỉ.
Từ 1975 đến 1982 còn nhỏ ở  với gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1982 đến 1987 học sinh Trường Tiểu Học ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1987 đến 1991 học sinh Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ tại Thị Trấn Bến Lức–Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1991 đến 1997 ở nhà làm ruộng 
Từ 1997 đến nay làm nội trợ 
37  Dì  Vợ (em ruột của mẹ vợ)
Họ và tên: Lê Thị Minh  Thảo
Sinh năm: 1973 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán: Xã Phú Long - Huyện Châu Thành –Tỉnh Đồng Tháp 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề nghiệp: Trồng trọt
Địa chỉ: Xã Lương Hòa –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1973 đến 1980 còn nhỏ ở  Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1980 đến 1985 học trường tiểu học Thanh Phú ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1985 đến 1993 phụ giúp gia đình ở Xã Thanh Phú –Huyện Bếụ Lức –Tỉnh Long An
Từ 1993 đến nay ở nhà làm trồng trọt 
38  Dì Vợ (em ruột của mẹ vợ)
Họ và tên: Lê Thị Minh  Hiếu
Sinh năm: 1976 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán: Xã Phú Long - Huyện Châu Thành –Tỉnh Đồng Tháp 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề nghiệp: Nội  trợ
Địa chỉ: KP3 Thị Trấn Bến Lức –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1976 đến 1983 còn nhỏ ở  Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1983 đến 1990 học trường tiểu học Thanh Phú ở Xã hanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1990 đến 1995 phụ giúp gia đình  ở Xã Thanh Phú –Huyện Bếụ Lức –Tỉnh Long An
Từ 1995 đến 2009 lập gia đình ở nhà làm nội trợ 
Năm 2009 mất vì tai nạn giao thông
39  Dì Vợ (em ruột của mẹ vợ)
Họ và tên: Lê Thị Minh  Phước
Sinh năm: 1978 tại Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Quê quán: Xã Phú Long - Huyện Châu Thành –Tỉnh Đồng Tháp 
Dân Tộc: Kinh
Tôn Giáo: Không
Nghề nghiệp: Nội  trợ
Địa chỉ: Ấp 5 Xã Thạnh Đức –Huyện Bến  Lức –Tỉnh Long An
Từ 1978 đến 1985 còn nhỏ ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1985 đến 1993 học sinh trường tiểu học Thanh Phú ở Xã Thanh Phú –Huyện Bến Lức –Tỉnh Long An
Từ 1993 đến 1998 học may ở Xã Thanh Phú –Huyện Bếụ Lức –Tỉnh Long An
Từ 1998 đến 2006 làm công nhân ở Xã Thanh Phú –Huyện Bếụ Lức –Tỉnh Long An
Từ 2006 đến nay ở nhà làm nội trợ 
